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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 27 tháng 8 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 6 (Tembin)
Đêm hôm qua (27/8) bão số 6 đã đi vượt qua kinh tuyến 120 độ Kinh Đông đi ra ngoài Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 1 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,3 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

2. Thời tiết
- Các tỉnh Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 26/8 đến 19h ngày 27/8, các tỉnh Bắc Bộ không có mưa hoặc mưa nhỏ, mưa tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	56 mm
	Eahleo (Đắk Lắk)
	38 mm

	Huế (Thừa Thiên Huế)
	31 mm
	Đắc Nông (Đắc Nông)
	39 mm

	Yaly (Gia Lai)
	37 mm
	Đồng Phú (Bình Phước)
	30 mm


2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8, một số nơi có mưa nhỏ rải rác dưới 10mm, các khu vực khác không mưa.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày:  Từ 19h ngày 24/8 đến 19h ngày 27/8/2012 mưa chủ yếu ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, lượng mưa phổ biến từ 10 mm đến 50 mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	64 mm
	Yaly (Gia Lai)
	78 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	56 mm
	Đắc Nông (Đắc Nông)
	58 mm

	Hoài Nhơn (Bình Định)
	56 mm
	Long Khánh (Đồng Nai)
	63 mm

	An Khê (Gia Lai)
	88 mm
	Đồng Phú (Bình Phước)
	66 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Bắc Bộ

- Hệ thống sông Hồng: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La đang biến đổi chậm; mực nước sông Thao và sông Lô đang biến đổi chậm; mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng đang xuống. 


- Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống nhanh.
	Mực nước lúc 7h
	Ngày 27/8
	Ngày 28/8

	Sông Hồng tại trạm TV Hà Nội
	4,58
	4,38

	Sông Thái Bình tại trạm TV Phả Lại
	1,94
	1,74



Dự báo: 

- Hệ thống sông Hồng: Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tiếp tục xuống, đến 7h/29/8 tại Hà Nội có khả năng xuống mức 4,00m. 


- Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

2. Các sông miền Trung: Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Dự báo: Ngày 28/08, mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và Bình Thuận biến đổi chậm


3. Các sông Nam Bộ: Mực nước thượng lưu sông Mê Kông đang lên, đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 26/08, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,30m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,89m. 


Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang lên, lúc 7h/27/08 là 111,58m.


Dự báo: Do lũ đầu nguồn về, kết hợp với kỳ triều cường, trong những  ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến ngày 31/08, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,60m; tại Châu Đốc ở mức 2,25m.

Ngày 28/08, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài tiếp tục lên và ở mức 111,65m

IV. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN: Hiện tất cả các hồ đang đóng hết các cửa xả đáy. 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	27/8
	200,31
	115,13
	2.176
	1.065

	
	7h
	28/8
	200,35
	117,67
	2.679
	1.568

	Hòa Bình
	7h
	27/8
	106,85
	13,42
	1.200
	1.939

	
	7h
	28/8
	106,86
	13,09
	1.600
	1.350

	Thác Bà
	7h
	27/8
	57,81
	23,81
	281 (
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	7h
	28/8
	57,78
	23,83
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	27/8
	112,72
	49,30
	535
	627

	
	7h
	28/8
	112,48
	49,31
	442
	629


Tình hình đê, kè, cống không có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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